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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /2020/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020


NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 65, Điều 88, Điều 103, Điều 104, khoản 2 và 3 Điều 195 và Điều 215 Luật Doanh nghiệp.
Điều 2. Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.
2. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.
Điều 3. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã hội
1. Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, doanh nghiệp xã hội phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã tiếp nhận để thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký. 
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông đối với công ty cổ phần đã ký tên trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và thành viên Hội đồng quản trị ở nhiệm kỳ có liên quan của công ty cổ phần chịu trách nhiệm liên đới đối với các thiệt hại phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp xã hội vi phạm Khoản 1 Điều này.
Điều 4. Tiếp nhận viện trợ, tài trợ
1. Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
2. Ngoài các khoản viện trợ quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.
3. Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận các khoản tài trợ quy định tại Khoản 2 Điều này như sau:

a) Việc tiếp nhận tài trợ phải lập thành văn bản. Văn bản tiếp nhận tài trợ phải có các nội dung: Thông tin về cá nhân, tổ chức tài trợ, loại tài sản, giá trị tài sản hoặc tiền tài trợ, thời điểm thực hiện tài trợ, yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ, họ, tên và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của các bên.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản tiếp nhận tài trợ được ký kết, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ; kèm theo thông báo phải có bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ..
Điều 5. Chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội
1. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để đăng ký doanh nghiệp xã hội sau khi có Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2. Doanh nghiệp xã hội sau khi được đăng ký đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động kể từ ngày doanh nghiệp xã hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Điều 6. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội
1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập giữa doanh nghiệp xã hội và giữa doanh nghiệp xã hội với doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp xã hội dẫn đến chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường hoặc thành lập doanh nghiệp xã hội mới thì kèm thêm hồ sơ chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường đối với doanh nghiệp xã hội, hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội.
2. Trường hợp giải thể doanh nghiệp xã hội, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã nhận phải được trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự.
3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp về giải thể doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.
Điều 7. Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm (a) và (b) khoản 3 Điều 88 Luật doanh nghiệp bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

4. Công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Quy chế hoạt động, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên.
1. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% điều lệ thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền lương, thù lao, tiền thưởng, các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên nhận chi trả trực tiếp từ doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp.

b) Kiểm soát viên được thanh toán chi phí công tác, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng không vượt quá tổng mức kinh phí hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận, trừ trường hợp Cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyết định khác. Ban kiểm soát được quyền thuê tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên nếu được sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nếu vượt quá mức kinh phí hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

c) Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được bố trí điều kiện làm việc, chi phí công tác tối thiểu bằng định mức của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty. Ngoài tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động khác, Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi và tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể tại của doanh nghiệp như cán bộ, nhân viên khác của doanh nghiệp.

2. Hội đồng thành viên công ty ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước theo điểm b khoản 1 Điều 88 và công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty con của doanh nghiệp nhà nước.  
Điều 9. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại mỗi doanh nghiệp. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm các nội dung sau đây:

b) Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, kiểm soát viên với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát đối với doanh nghiệp; công ty con, công ty có phần vốn góp hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp. 

c) Cơ chế phối hợp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp đối với hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên; 

d) Cơ chế phối hợp, báo cáo, xin ý kiến giữa cơ quan chủ sở hữu và Ban kiểm soát, kiểm soát viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; 

đ) Cơ chế đánh giá việc thực hiện quyền, nhiệm vụ giao cho Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên; chế độ chính sách, chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát, kiểm soát viên;

e) Quy trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; phạm vi, nội dung thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao;
d) Nội dung khác. 

2. Giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm soát viên do mình bổ nhiệm; thông báo đầy đủ cho Kiểm soát viên quyết định của mình liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên tại doanh nghiệp

3. Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức về cơ sở, vật chất, trang thiết bị làm việc, chi phí hoạt động hằng năm và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

4. Thành lập một đơn vị chuyên trách hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị hoặc cá nhân cụ thể làm đầu mối quản lý, giám sát, theo dõi, tổng hợp và xử lý các công việc liên quan đến hoạt động, chế độ chính sách của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Điều 10. Hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty
1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

a) Góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.

b) Mua phần vốn góp, mua cổ cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.
c) Nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

2. Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
3. Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của các công ty có liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp khi quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác. Chủ tịch công ty hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của công ty có liên quan cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định tại khoản này.
4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 195 Luật doanh nghiệp, các công ty đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng thêm tỷ lệ sở hữu chéo so với thời điểm trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Điều 11. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
1. Cán bộ, công chức không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, đặt ra thêm các thủ tục, điều kiện ngoài quy định và có hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.
2. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan trong tiếp cận các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp phải bảo đảm bí mật theo quy định pháp luật.
3. Mỗi cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Hoạt động theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu không được gây ảnh hưởng bất lợi hoặc cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.
Điều 12. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị
1. Định kỳ hằng tháng, các cơ quan thuộc: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính các thông tin sau đây:
a) Các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp.
b) Quyết định xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp.
c) Quyết định tạm dừng hoạt động, quyết định chấm dứt việc tạm dừng hoạt động kinh doanh.
d) Thông tin về vi phạm pháp luật thuế của doanh nghiệp.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có liên quan.
Điều 13. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phương án, cách thức trao đổi thông tin với cơ quan có liên quan và công khai thông tin; xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình.
2. Hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau đây:
a) Bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hệ thống rủi ro.
b) Danh mục các rủi ro cần thiết phải theo dõi, giám sát.

c) Các mức độ rủi ro cần kiểm soát.
d) Phương thức cảnh báo, ngăn chặn và xử lý các rủi ro khi phát hiện.
đ) Cách thức thu thập, trao đổi thông tin và cách thức đánh giá rủi ro.
Điều 14. Kiểm tra nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Kiểm tra là việc cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc tuân thủ quy định của luật doanh nghiệp đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch kiểm tra. Việc kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện bằng một trong các cách thức sau:

a) Yêu cầu doanh nghiệp gửi báo cáo bằng văn bản và các tài liệu liên quan về cơ quan thực hiện kiểm tra. Trường hợp cần thiết, cơ quan thực hiện kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan để giải trình;

b) Tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp thực hiện kiểm tra tại trụ sở chính của doanh nghiệp, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

a) Cơ quan thực hiện kiểm tra ban hành Quyết định kiểm tra. Quyết định kiểm tra bao gồm các nội dung: tên cơ quan thực hiện kiểm tra; họ tên, chức vụ các cán bộ thực hiện kiểm tra; tên, mã số doanh nghiệp được kiểm tra; nội dung kiểm tra, các tài liệu doanh nghiệp cung cấp để thực hiện kiểm tra; phương thức, thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra. 

b) Thời gian kiểm tra cho một doanh nghiệp không quá 03 ngày làm việc. Quyết định kiểm tra phải được gửi cho doanh nghiệp bị kiểm tra ít nhất 07 ngày trước khi bắt đầu thực hiện việc kiểm tra;

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan thực hiện kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra tới doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. Trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính, cơ quan thực hiện kiểm tra gửi thông báo kết quả kiểm tra tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra doanh nghiệp theo pháp luật chuyên ngành.

Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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